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PHẦN  1: LÝ THUYẾT: 

Dạng 1: Nêu ứng dụng của: 

a, Cacbon (Gợi ý: Trang sức, mũi khoan, ruột bút chì…) 

b, Amoniac ( Gợi ý: Sản xuất phân bón, sản xuất axit nitric, làm lạnh,…) 

c, Nito (Gợi ý: Sản xuất phân bón, tạo môi trường trơ, sản xuất amoniac,…) 

d, Photpho (Gợi ý: Sản xuất diêm, bom, axit photphoric…) 

Dạng 2: Hoàn thành phản ứng theo sơ đồ: 

a. N2 NO NO2 HNO3 Cu(NO3)2 KNO3 KNO2 

b. Ca3(PO4)2 P  P2O5 H3PO4 Na3PO4 Ag3PO4 

c. C  CO2 KHCO3 CO2 K2CO3 KCl 

d. HNO3 Cu(NO3)2CuO CO2 KHCO3 CO2K2CO3 

Dạng 3: Bằng phương pháp hóa học, hãy nhận biết các dung dịch sau:  

a.  KNO3, Na2SO4, NH4Cl, (NH4)2SO4  

b.  (NH4)2SO4, NH4Cl, Na2SO4, Na2CO3 

c.  NH4NO3, KNO3, NaCl, K3PO4  

d.  NH4Cl , K2CO3 , NaNO3 , K3PO4 

Dạng 4: Nêu hiện tượng và giải thích: 

a. Cho hai khí NH3 và HCl tiếp xúc nhau. 

b. Sự tạo thành thạch nhủ trong hang động, cặn trong đáy ấm đun nước. 

c. Natri bicacbonat (NaHCO3 ) được ứng dụng làm thuốc trị chứng đầy bụng, dư axit. 

d. Đun nhẹ hỗn hợp NH4Cl và NaOH. 

Dạng 5: Viết PTHH chứng minh: 

a, Si có tính khử và tính oxi hoá 

b, Amoniac có tính khử và tính bazo 

c, Photpho có tính khử và tính oxi hoá 

d, Cacbon có tính khử và tính oxi hoá 

e, CO có tính khử 

f, HNO3 có tính oxi hoá 

Dạng 6: Giải thích hiện tượng thực tế: 

1: Hiện tượng “Hiệu ứng nhà kính” làm nhiệt độ trái đất nóng lên, làm biến đổi khi hậu gây hạn hán, 

thiên tai, lũ lụt,…Tác nhân chủ yếu gây nên hiện tượng nhà kính là do sự tăng nồng độ trong khí 

quyển của chất nào? Bản thân em nên làm gì để bảo vệ môi trường. 

Gợi ý: Khí:CO2. Biện pháp: Trồng cây xanh, không xả rác bừa bãi,… 

2: Vào mùa lạnh người ta thường dùng than để sưởi ấm, tuy nhiên có trường hợp bị ngộ độc dẫn đến 

tử vong do hít phải một lượng đủ lớn khí X (không màu, không mùi, hơi nhẹ hơn không khí). Chất X 

là gì? Nêu biện pháp tránh bị ngộ độc khi dùng than để sưởi ấm. 

Gợi ý: Khí X: CO. Biện pháp: Mở cửa thoáng để cung cấp đủ không khí. 

3: Vào tháng 12 năm 2019, một loại coronavirus mới là SARS-CoV-2 gây nên dịch bệnh viêm phổi. 

Dịch bệnh Covid – 19 như kẻ thù vô hình, chưa có tiền lệ mà cả thế giới chưa có nhiều kinh nghiệm 

đối phó. Những tổn thất do đại dịch này gây ra rất lớn kể cả về người và của. Để ngăn ngừa sự lây 

nhiễm Bộ y tế đã khuyến cáo người dân thực hiện biện pháp 5K trong đó nhấn mạnh việc đeo khẩu 

trang và giữ khoảng cách. Trong hầu hết các loại khẩu trang trên thị trường đến có chất Y có khả 

năng hấp phụ mạnh. Chất Y là gì? Nêu một số ứng dụng nhờ vào khả năng hấp phụ mạnh của nó. 



Gợi ý: Chất Y: Cacbon hoạt tính. Ứng dụng: mặt nạ phòng độc, mỹ phẩm,.. 

4: Khi mở lon nước ngọt có ga có nhiều bọt khí thoát ra. Khí đó là gì? Uống nước ngọt có ga nhiều 

có lợi hay có hại cho sức khoẻ? Nêu lợi ích hoặc tác hại. 

Gợi ý: Khí: CO2. Có hại cho bệnh tim mạch, tiểu đường, béo phì… 

PHẦN 2: BÀI TẬP 

Dạng 6: Hỗn hợp  kim loại + HNO3 

1: Hoà tan hoàn toàn 12,3 gam hỗn hợp Al và Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 loãng thì thu được 4,48 

lít khí NO thoát ra (đktc), là sản phẩm khử duy nhất. 

a. Tính % khối lượng của Al và Cu trong hỗn hợp. b.Tính nồng độ mol dung dịch HNO3 phản ứng 

2 : Hòa tan hoàn toàn 19,4 gam hỗn hợp gồm Cu và Zn vào dung dịch HNO3 60% thấy thoát ra 13,44 

lít khí NO2 (đktc), là sản phẩm khử duy nhất. 

a. Xác định % khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu.   

b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 phản ứng. 

3. Hòa tan hoàn toàn 2,34 gam hỗn hợp Al và Mg vào lượng vừa đủ HNO3 đặc (đun nóng) thu được 

dung dịch X và 5376 ml (đktc) khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). 

a. Tính phần trăm khối lượng của mỗi kim loại trong hỗn hợp  

b. Tính khối lượng dung dịch HNO3 67% phản ứng 

4: Cho 1,86g hợp kim Mg và Al vào 250 ml dd HNO3 loãng vừa đủ thì có 560 ml (đktc) khí N2O bay 

ra. là sản phẩm khử duy nhất. 

a. Tính thành phần % khối lượng của hợp kim. b. Tính nồng độ mol/lit dung dịch HNO3 phản ứng 

5: Cho 7,8 g hh Mg và Al phản ứng vừa đủ với dd HNO3 1M thu được dd Y và 1,792 lít N2 (đktc), là 

sản phẩm khử duy nhất. 

a. Tính % khối lượng mỗi kim loại trong hh ban đầu.    b. Tính thể tích dd HNO3 phản ứng 

c. Nhỏ từ từ dd NaOH 1M vào dd Y. Tính thể tích dd NaOH để có kết tủa cực đại. 

Dạng 7: Bài toán hiệu suất phản ứng sản xuất amoniac 

1. Điều chế 68 gam amoniac cần lấy bao nhiêu lít N2 và H2 ở điều kiện tiêu chuẩn. Biết hiệu suất phản 

ứng là 20%. 

2. Điều chế 17 gam NH3 cần dùng thể tích N2 và H2 lần lượt là bao nhiêu? (Biết H%=25%, các khí 

được đo ở đktc). 

3. Điều chế NH3 từ đơn chất. Tính thể tích N2 và H2 cần dùng để tạo ra 67,2 lít NH3. Biết hiệu suất 

phản ứng là 25%, các khí đo ở đktc. 

Dạng 8: Bài toán mở rộng 

1. Nung nóng 100 gam hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 đến khối lượng không đổi, thu được 69 gam 

hỗn hợp rắn. Tính phần trăm khối lượng của NaHCO3 trong hỗn hợp. 

2. Nung 24 gam hỗn hợp Fe2O3 và CuO trong ống sứ có thổi luồng CO dư đến khi phản ứng hoàn 

toàn. Cho hỗn hợp khí tạo thành đi qua bình chứa KOH đặc, dư thì khối lượng bình tăng 17,6 gam. 

Tính khối lượng Fe và khối lượng Cu thu được. 

3. Cho 3,04 gam hỗn hợp Fe2O3 và FeO tác dụng với CO dư đến khi phản ứng hoàn toàn. Chất khí 

thu được cho qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. Tính khối lượng Fe2O3 và FeO có 

trong hỗn hợp ban đầu. 

 

 

Cho NTK của: H =1; O=16; P=31; N=14; Na=23; K=39; Mg=24; Ca= 40; 

Cu=64; Fe=56, Zn = 65; Al=27; Ag=108; S = 32 


